
Trạng thái 

Tham gia VCK cấp 

Tỉnh/TP

ID (SBD) Tên đăng nhập Họ và tên Lớp Điểm Thời gian

Đủ Điều Kiện 5090614 hunghs0201 Hồ Sỹ Hùng 1A1 30 755

Đủ Điều Kiện 5096519 dangtruclinhxinh Đặng Trúc Linh 1A3 28 465

Đủ Điều Kiện 5090733 anhbnb0420 Bùi Nguyễn Bảo Anh 1A3 25 1190

Đủ Điều Kiện 5090652 dungnm0805 Nguyễn Minh Dũng 1A4 24 983

Đủ Điều Kiện 5090754 hoanglm0420 Lê Minh Hoàng 2A4 28 552

Đủ Điều Kiện 5090826 khoahd1028 Hà Đăng Khoa 2A2 26 712

Đủ Điều Kiện 5090830 lamvph0118 Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 26 1041

Đủ Điều Kiện 5090758 vuongnb0528 Nguyễn Bá Vương 2A1 25 768

Đủ Điều Kiện 5090824 tunx0104 Nguyễn Xuân Tú 2A4 25 827

Đủ Điều Kiện 5090822 khangtda0701 Trần Đức Anh Khang 2A2 25 847

Đủ Điều Kiện 5090931 vancdn1117 Chu Đại Nhân Văn 3A1 28 526

Đủ Điều Kiện 5091024 kienpc0122 Phạm Chí Kiên 3A2 28 790

Đủ Điều Kiện 5091222 andq1110 Đậu Quỳnh An 3A1 27 1200

Đủ Điều Kiện 5163702 hoatanghai2017 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3a3 26 785

Đủ Điều Kiện 5090881 maitt0910 Trần Thanh Mai 3A1 26 853

Đủ Điều Kiện 5091162 bichtn0115 Tô Ngọc Bích 3A6 26 951

Đủ Điều Kiện 5091078 habt0622 Bùi Thanh Hà 4A2 27 549

Đủ Điều Kiện 5091291 duongnt0305.705 Nguyễn Thùy Dương 4A3 27 682

Đủ Điều Kiện 5091491 chaunm1231.222 Nguyễn Minh Châu 4A4 27 706

Đủ Điều Kiện 5091185 nhienda0814 Đoàn An Nhiên 4A2 27 1016

Đủ Điều Kiện 5091126 khoinla1003 Nguyễn Lê Anh Khôi 4A2 26 1042

Đủ Điều Kiện 5091217 tramnb0104 Nguyễn Bảo Trâm 4A2 25 987

Đủ Điều Kiện 5091137 kietnt0102 Nguyễn Thái Kiệt 4A2 25 1036

Đủ Điều Kiện 5110087 dangvannguyenbao Đặng Nguyên Bảo 5A2 28 467

Đủ Điều Kiện 5091169 huynqg0317 Nguyễn Quang Gia Huy 5A2 27 713

Đủ Điều Kiện 5091139 datpg0214 Phạm Gia Đạt 5A2 26 643

Đủ Điều Kiện 5091553 hungtt0317 Tạ Thành Hưng 5A4 26 793

Đủ Điều Kiện 5091212 quetl0115 Triệu Lê Quế 5A4 25 637
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